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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày        tháng 3 năm 2026
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên (đợt 1) tại tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 66/TTr-STP ngày 
11 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư 
pháp người chưa thành niên (đợt 1) tại tỉnh Lâm Đồng (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tư 
pháp, Y tế, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tư pháp, Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Vy);
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC(Hữu). Nguyễn Minh



DANH SÁCH
Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên (đợt 1) tại tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Họ và tên Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Số điện thoại 
liên hệ

01 Trần Văn Khiên Nam 28/4/1974 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Lạc Dương Cử nhân Luật 0933.108.978

02 Nguyễn Thị Minh Phượng Nữ 16/8/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đơn Dương

Cử nhân
Công tác xã hội 0982.034.576

03 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 08/9/1999 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hiệp Thạnh Cử nhân Luật 0356.374.625

04 Đỗ Thị Kim Ngoan Nữ 13/6/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà Cử nhân Nhân học 0394.737.795

05 Phương Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Hà Lâm Hà Cử nhân Lịch sử 0395.191.901

06 Vi Văn Hà Nam 10/10/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà Cử nhân Luật 0987.237.230
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07 Nguyễn Thanh Tùng Nam 1986 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội, UBND xã Đam Rông 3

Cử nhân Quản trị 
kinh doanh 0977.558.800

08 Triệu Thị Phương Nữ 01/02/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà Cử nhân Luật 0373.760.200

09 Vũ Thị Thu Hà Nữ 23/10/2001 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hòa Ninh Cử nhân Luật 0911.121.553

10 Vũ Thị Nhuần Nữ 01/5/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hòa Bắc Cử nhân Luật 0977.001.237

11 Vũ Xuân Quyền Nam 1977 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hòa Bắc Cử nhân Luật 0984.704.630

12 Ka Luyn Nữ 12/9/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đinh Trang Thượng Cử nhân Lịch sử 0329.648.677

13 Đặng Ngọc Khương Duy Nam 10/8/1992
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, đồng 

thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM 
xã Đinh Trang Thượng

Cử nhân Luật 0916.697.417

14 Ka Uyền Nữ 22/3/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Bảo Thuận Cử nhân Luật 0919.387.021

15 Trần Thị Thùy Khanh Nữ 07/02/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Bảo Thuận Cử nhân Luật 0987.218.627

16 K’ Nến Nam 03/02/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Sơn Điền Cử nhân Luật 0988.787.631
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17 Nguyễn Phúc Loan Nam 11/5/1978 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Bảo Lâm 1 Cử nhân Luật 0965.046.099

18 Hoàng Thị Hương Nữ 24/12/1985 Chuyên viên, Văn phòng HĐND 
và UBND xã Bảo Lâm 1 Cử nhân Luật 0348.475.479

19 Ka Nhi Nữ 10/9/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Bảo Lâm 5 Cử nhân Luật 0968.500.427

20 Lưu Thị Thùy Trâm Nữ 23/01/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đạ Huoai Cử nhân Luật 0937.003.828

21 Lý Thị Thu Nữ 14/4/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND xã Đạ Huoai Cử nhân Luật 0822.868.695

22 Trần Thị Nguyên Vy Nữ 07/11/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Đạ Huoai Cử nhân Luật 0907.886.668

23 Dương Ngọc Tú Nam 26/8/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Đạ Huoai 2 Cử nhân Luật 0947.260.889

24 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/02/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đạ Huoai 2 Cử nhân Luật 0362.604.100

25 Nguyễn Nguyên Nam Nam 19/6/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đạ Huoai 2

Cử nhân Công tác 
xã hội 0908.763.766

26 Ka Sương Nữ 23/3/1994 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đạ Huoai 3

Cử nhân Công tác 
xã hội 0865.462.361
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27 Đỗ Ly Ly Nữ 21/9/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Đạ Huoai 3 Cử nhân Luật 0942.874.009

28 Phùng Thị Mai Nữ 20/8/1985
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội,
UBND xã Đạ Tẻh

Cử nhân CTXH 
và PTCĐ 0385.121.128

29 Đỗ Thị Ly Nữ 19/5/1983 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đạ Tẻh 2

Cử nhân 
Công tác xã hội 0366.206.948

30 Trương Văn Trình Nam 20/01/1985
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội,
UBND xã Cát Tiên

Cử nhân Luật 0912.534.526

31 Lê Trung Thứ Nam 20/02/1989
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội,
UBND xã Cát Tiên 3

Cử nhân Luật 0349.524.110

32 Hồ Thị Trúc Lam Nữ 18/02/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Vĩnh Hảo Cử nhân Luật 0369.702.312

33 Nguyễn Lê Trường Hận Nam 23/5/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Vĩnh Hảo Cử nhân Luật 0848.724.641

34 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 03/11/1979 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Liên Hương Cử nhân Luật 0932.073.961

35 Nguyễn Thị Minh Mẫn Nữ 10/02/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Liên Hương Cử nhân Luật 0905.068.832
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36 Mai Thụy Đắc Tiên Nữ 11/8/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Liên Hương Cử nhân Luật 0383.062.958

37 Tạ Thùy Hòa Nữ 04/9/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Phan Rí Cửa Cử nhân Luật 0368.114.009

38 Huỳnh Lê Thạch Thảo Nữ 29/7/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM 
xã Hải Ninh Cử nhân Luật 0365.708.707

39 Phạm Thị Phương Hiệp Nữ 04/5/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Sông Lũy Cử nhân Luật 0972.087.837

40 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 17/8/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Sông Lũy Cử nhân Luật 0988.307.424

41 Lưu Thị Giáng Kiều Nữ 10/8/1985
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, 

đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ xã Sông Lũy

Cử nhân Luật 0358.781.755

42 Nguyễn Mạnh Tường Huy Nam 13/01/1992
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, đồng 

thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM 
xã Sông Lũy

Cử nhân Luật 0949.849.791

43 Đỗ Thái Sơn Nam 14/02/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Hàm Thuận Cử nhân Luật 0919.820.179

44 Cao Thị Thu Hằng Nữ 12/02/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hàm Kiệm Cử nhân Luật 0988.409.171
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45 Trần Đình Thị Kim Ngân Nữ 11/6/1994 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hàm Thuận Cử nhân Kinh tế 0984.079.391

46 Nguyễn Thị Kim Hạnh Nữ 25/12/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Hồng Sơn Cử nhân Luật 0918.320.848

47 Lê Thị Hồng Huệ Nữ 10/12/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hồng Sơn

Cử nhân 
Quản lý văn hóa 0948.514.061

48 Nguyễn Thị Kiều Dân Nữ 20/10/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tuyên Quang

Cử nhân 
Kinh tế - Luật 0942.268.205

49 Bùi Thị Mai Nữ 19/02/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hàm Thuận Nam

Cử nhân 
Kinh tế - Luật 0972.433.585

50 Nguyễn Đào Cường Nam 02/9/1990 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Tân Lập Cử nhân Luật 0984.836.946

51 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Nữ 10/4/1984 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội, UBND xã Tân Lập Cử nhân Luật 0972.087.109

52 Đặng Đình Cang Nam 20/6/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Tân Lập Cử nhân Luật 0968.002.845

53 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 10/12/1991 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
xã Tân Lập Cử nhân Luật 0975.407.492

54 Phạm Thị Hương Nữ 18/11/1978 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tân Minh

Cử nhân 
Xã hội học 0975.810.804
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55 Lê Văn Trầm Nam 10/9/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nghị Đức

Cử nhân 
Kinh tế - Luật 0368.345.927

56 Võ Chí Công Nam 02/01/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nghị Đức Cử nhân Luật 0977.182.682

57 Trần Mạnh Giang Nam 26/9/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Bắc Ruộng

Cử nhân 
Công tác xã hội 0783.226.986

58 Lê Thị Diệu Tân Nữ 12/8/1989
Trưởng phòng Dân số, Trẻ em,
 Bảo trợ xã hội - Dân số viên 

Trạm Y tế xã Bắc Ruộng
Cao đẳng Dược 0945.961.465

59 Nguyễn Thị Hồng Nữ Nữ 28/02/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tánh Linh

Cử nhân Việt Nam 
học; cử nhân Luật 0909.800.398

60 Trần Anh Thư Nữ 19/10/1997 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Suối Kiết

Cử nhân 
Quản lý văn hóa 0339.352.045

61 Hồ Thị Ánh Nguyệt Nữ 12/7/1988
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND xã Trà Tân; Chi Hội trưởng 

Hội Luật gia xã Trà Tân
Cử nhân Luật 0975.067.457

62 Nguyễn Thị Tâm Nữ 05/8/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Dong

Cử nhân Luật;
cử nhân sư phạm 

Ngữ văn
0916.546.999

63 Nguyễn Thanh Hải Nam 08/10/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Dong Cử nhân Luật 0784.376.313
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64 Trương Văn Huấn Nam 03/8/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Dong Cử nhân Luật 0363.393.843

65 Đặng Quốc Khánh Nam 05/01/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Dong

Cử nhân 
Chăn nuôi - Thú y 0984.176.898

66 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 21/10/1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Dong

Cử nhân 
Công tác xã hội 0394.858.177

67 Nguyễn Thị Uyên Nữ 07/11/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Dong Cử nhân Báo chí 0917.071.489

68 Võ Thị Thùy Duyên Nữ 28/9/1998 Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Nam Dong Cử nhân Luật 0976.642.322

69 Lang Thị Bào Nữ 10/02/1984 Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Nam Dong Cử nhân Luật 0913.853.848

70 Bùi Thị Lan Nữ 10/01/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Cư Jút

Cử nhân 
Công tác xã hội 0974.886.150

71 Lê Đức Ân Nam 10/11/1992 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Cư Jút Cử nhân Toán học 0934.808.829

72 H Kiều Oanh Bkrông Nữ 24/5/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Cư Jút

Thạc sĩ
Hành chính công 0984.097.544

73 Trần Thị Hằng Nữ 28/11/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Cư Jút Cử nhân Luật 0814.005.468
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74 Bùi Văn Hải Nam 18/9/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Cư Jút Cử nhân Luật 0982.811.700

75 Phương Dương Giang Nữ 20/4/1993 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Đức Lập Cử nhân Luật 0352.013.736

76 Phạm Nữ Mỹ Duyên Nữ 02/8/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đức Lập Cử nhân Luật 0845.199.648

77 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 20/11/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đức Lập Cử nhân Luật 0944.579.948

78 Nguyễn Văn Lộc Nam 09/12/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Đà Cử nhân Luật 0982.442.142

79 Hoàng Lục Thịnh Nam 18/4/1992 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nam Đà Cử nhân Luật 0975.126.713

80 Phạm Trần Anh Nam 14/11/1995 Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Nam Đà Cử nhân Luật 0967.000.479

81 Trương Thị Bích Hoa Nữ 13/4/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Đà

Cử nhân 
Công tác xã hội 0888.804.079

82 Hồ Quang Phước Nam 21/7/1993

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, đồng 
thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM

xã Nam Đà
Cử nhân Luật 0943.709.393

83 Tạ Văn Đán Nam 02/4/1992 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND xã Krông Nô Cử nhân Luật 0342.625.625
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84 Nguyễn Văn Tuất Nam 26/02/1983 Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Krông Nô Cử nhân Luật 0979.409.372

85 Lương Thị Hằng Nữ 17/7/1990 Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Krông Nô Cử nhân Luật 0396.910.050

86 Lại Viết Công Nam 23/10/1991
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, đồng 

thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM
xã Krông Nô

Cử nhân Luật 0355.010.088

87 Lê Thị Thảo Hoa Nữ 21/9/1992 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đắk Song Cử nhân Luật 0962.948.648

88 Phạm Kim Phụng Nữ 25/4/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, xã Đức An Đại học Dược 0915.813.717

89 Thị Nhung Nữ 13/3/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đức An Cử nhân Luật 0359.483.846

90 Đỗ Thị Thiên Quý Nữ 01/8/1979 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Thuận Hạnh

Cử nhân 
Quản lý xã hội 0984.211.236

91 Phạm Thị Thanh Huyền Nữ 01/01/1990 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tuy Đức Đại học Dược 0393.484.123

92 Nguyễn Thế Anh Nam 15/11/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Kiến Đức Cử nhân Luật 0978.292.781
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93 Vũ Thị Vân Nữ 04/02/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Kiến Đức Đại học Dược 0975.644.818

94 Thị Thương Nữ 08/12/1994 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Quảng Tín

Cử nhân 
Công tác xã hội 0969.913.294

95 Vàng Ngân Thy Anh Nữ 14/12/1988
Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 

hội, UBND phường Xuân Hương - 
Đà Lạt

Cử nhân Luật 0988.409.171

96 Dương Quốc Can Nam 19/5/1981
Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 

Xã hội, UBND phường Xuân 
Trường - Đà Lạt

Thạc sĩ 
Giáo dục và Phát 
triển cộng đồng

0886.816.976

97 Nguyễn Thị Cam Nữ 01/10/1974 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Cam Ly Cử nhân Luật 0852.437.568

98 Võ Ngọc Thủy Nữ 12/5/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt Cử nhân Văn 0918.273.880

99 Vũ Đình Bảo Nam 21/7/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND Phường 1 Bảo Lộc Cử nhân Luật 0379.129.129

100 Thái Thị Hồng Len Nữ 10/02/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND Phường 1 Bảo Lộc Cử nhân Luật 0982.700.217

101 Lê Kim Tuyến Nữ 21/01/1993 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND Phường 1 Bảo Lộc Cử nhân Luật 0348.570.408
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102 Nguyễn Thị Thái Bình Nữ 09/11/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường 3 Bảo Lộc Cử nhân Luật 0826.449.949

103 Nguyễn Văn Thắng Nam 01/8/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường B’Lao Cử nhân Luật 0975.340.092

104 Lê Thị Thành Vinh Nữ 18/8/1996 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường B’Lao Cử nhân Luật 0868.680.179

105 Triệu Ngọc Bình Minh Nam 07/12/1999 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường B’Lao Cử nhân Luật 0814.789.139

106 Nguyễn Minh Tân Nam 30/11/2001 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường B’Lao

Cử nhân 
Ngôn ngữ Anh 0914.001.768

107 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 05/10/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường Phú Thủy Cử nhân Luật 0345.294.656

108 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Nữ 15/5/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Phú Thủy Cử nhân Luật 0397.009.198

109 Huỳnh Thị Bích Vy Nữ 04/10/1977 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường Phan Thiết Cử nhân Luật 0773.907.270

110 Huỳnh Thanh Hùng Nam 26/5/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Phan Thiết

Cử nhân 
Xã hội học 0395.055.202

111 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04/6/1983
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội,
UBND phường Phước Hội

Cử nhân 
Xã hội học 0937.566.168
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112 Nguyễn Thị Thành Nữ 22/6/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Phước Hội

Cử nhân 
Xã hội học 0838.170.908

113 Võ Thị Thu Thủy Nữ 28/9/1994 Nhân viên Trạm y tế 
phường Phước Hội

Cử nhân 
Điều dưỡng 0982.016.119

114 Hồ Thị Ngọc Mai Nữ 10/10/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Bắc Gia Nghĩa

Cử nhân 
y tế công cộng 0979.124.804

115 Nguyễn Thị Như Nữ 20/7/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Nam Gia Nghĩa

Cử nhân 
Công tác xã hội 0949.596.196

116 Trương Thị Phượng Nữ 27/02/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND đặc khu Phú Quý Cử nhân Luật 0767.001.900

117 Trương Văn Hoài Nam 02/9/1987 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội, UBND xã Quảng Trực Cử nhân Luật 0931.611.379

118 Nguyễn Văn Duy Tâm Nam 17/3/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Ninh Gia Cử nhân Luật 0904.882.691
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